Trường THPT Nguyễn Trân


Ngày  soạn:   07/09/2023
Chủ đề 2: HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU
(Kèm theo Công văn số 2214 /SGDĐT-GDTrH ngày 03 /11/2020 của Sở GD&ĐT Bình Định)

Tổng số tiết: 04 tiết; từ tiết 03 đến tiết 06
Giới thiệu chủ đề/bài học:  Nhằm cung cấp cho học sinh:

- Về các chức năng của hệ QTCSDL; 
- Vai trò của con người khi làm việc với hệ QTCSDL; 
- Các bước xây dựng CSDL

- Bài tập thực hành 1: Tìm hiểu về CSDL thư viện

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức, kĩ năng, thái độ

a. Kiến thức

-  Biết chức năng của hệ QTCSDL: Tạo lập CSDL; cập nhật dữ liệu, tìm kiếm kết xuất thông tin;

-  Vai trò của con người khi làm việc với hệ CSDL.

- Các bước xây dựng cơ sở dữ liệu

b. Kỹ năng


- Bước đầu hình thành kĩ năng khảo sát thực tế cho ứng dụng CSDL
-Xây dựng thông tin CSDL trên bài toán quản lý cụ thể.

- Xác định được một số công việc cơ bản khi xây dựng CSDL đơn giản.
c. Thái độ

- Tạo cho HS tìm hiểu biết môi trường tạo lập CSDL, cập nhật, khai thác, kiểm soát, điều khiển truy cập CSDL

-Hình thành tư duy về các bài toán quản lý, sự cần thiết phải quản lý dữ liệu trên máy tính; 

-Rèn luyện tính cẩn thận, chu đáo, có sáng tạo và nghiêm túc trong giờ học, giờ thực hành

2. Định hướng phát triển năng lực học sinh

- Tự chủ và tự học dưới sự hướng dẫn của giáo viên và sách giáo khoa qua hệ thống câu hỏi thực hiện nhiệm vụ bài học mà giáo viên giao trước khi tiến hành học bài mới.

- Năng lực giải quyết vấn đề khi đứng trước một tình huống cần xử lí hợp lí.

- Năng lực trình bày một vấn đề sau khi đã có kết quả thảo luận nhóm hoặc do cá nhân phát hiện.

- Năng lực thảo luận và tranh luận khi làm việc nhóm hoặc khi đối thoại với giáo viên.

- Ứng dụng CNTT và truyền thông trong học và tự học. 

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
1. Giáo viên
- SGK,  Kế hoạch bài dạy; phương tiện dạy học (máy tính, phương tiện trình chiếu...)
- Phiếu học tập, hệ thống các câu hỏi hướng dẫn nghiên cứu bài học.

- Chia nhóm và giao nhiệm vụ nghiên cứu bài học cho các nhóm.

- Tìm hiểu các hoạt động tại thư viện trường THPT Nguyễn Trân: nội qui, thẻ mượn, phiếu mượn/ trả, cách  quản lí sách cũ và mới tại thư viện.
2. Học sinh
- SGK, vở ghi chép, đọc trước bài ở nhà.
- Soạn bài theo hệ thống câu hỏi ở sách giáo khoa và của giáo viên giao cho.

- Làm việc theo nhóm và hoàn thành các nhiệm vụ học tập.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

Hoạt động 1: Tình huống xuất phát/khởi động (10 phút)
* Mục tiêu hoạt động: 
Giúp học sinh hệ thống lại kiến thức đã học ở chủ đề I  về bài toán quản lí và các công việc thường gặp của bài toán. Đồng thời tạo  nhu cầu tìm hiểu các nội dung trong trong chủ đề II. 
	Nội dung, phương thức  tổ chức

 hoạt động học tập của học sinh
	Dự kiến sản phẩm, 

đánh giá kết quả hoạt động

	*  Nội dung: Nhắc lại khái niệm về hệ quản trị CSDL.

* Phương thức tổ chức hoạt động: Làm việc cá nhân.
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

( GV giới thiệu, yêu cầu HS nhắc lại:
(?) Kể tên các khái niệm cơ bản đã học ở chủ đề I?

(?) Phân biệt CSDL và hệ QTCSDL? Kể tên vài lĩnh vực quen thuộc có ứng dụng Tin học vào cồn tác quản lí?
(?) Trong hệ quản trị CSDL thì các nhiệm vụ chính cần thực hiện trong khái niệm đó là gì?
(?) Các nhóm treo sơ đồ tư duy đã chuẩn bị?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS lắng nghe, thực hiện các câu hỏi GV nêu trên.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS: báo cáo 

Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV: 
+ Tổng hợp ý kiến của HS.

+ Ttrên cơ sở đó nhận xét và dẫn dắt vào chủ đề 2 bằng cách đối chiếu với các chức năng chính của hệ QTCSDL trong SGK, chú ý điểm giống nhau các nhiệm vụ chính cần thực hiện trong khái niệm hệ CSDL.

	Học sinh trả lời được các câu hỏi của GV và mong muốn tìm hiểu các nội dung trong chủ đề II.



Hoạt động 2: Hình thành kiến thức 
(65 phút)
* Nội dung 1: 1. Các chức năng của hệ QT CSDL
(20 phút)
* Mục tiêu hoạt động: Giúp học sinh biết các chức năng chính của hệ QTCSDL: Tạo lập CSDL; cập nhật dữ liệu, tìm kiếm kết xuất thông tin;

	
Nội dung, phương thức  tổ chức

 hoạt động học tập của học sinh
	Dự kiến sản phẩm, 

đánh giá kết quả hoạt động

	* Phương thức tổ chức hoạt động: Làm việc theo nhóm.

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV phân lớp học thành 6 nhóm 

- GV phát phiếu học tập 1 và yêu cầu học sinh hoàn thành.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS: 

+ Chia nhóm theo yêu cầu của GV

+ Các nhóm (trao đổi, thảo luận, cộng tác và hợp tác) để hoàn thành nhiệm vụ được GV nêu ra.

+ Lắng nghe, ghi chép kiến thức cơ bản.

- GV:

+  Quan sát, hỗ trợ khi các em thảo luận.

+ Dự đoán tình huống: Học sinh chưa phát hiện được 

Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Học sinh đại diện nhóm lên báo cáo

- HS các nhóm khác nhận xét lẫn nhau và đặt câu hỏi

-Học sinh trả lời trên lớp, ghi lại kiến thức cần nhớ

-HS: Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu là hệ thống các kí hiệu để mô tả CSDL.

- Tham khảo SGK và trả lời: Gọi là ngôn ngữ thao tác dữ liệu

- Gợi nhớ và trả lời: 

 + Cập nhật là: Thêm, sửa, xóa.

 + Khai thác là: Sắp xếp, tìm kiếm, thống kê và kết xuất báo cáo.
Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV yêu cầu các nhóm bổ sung những phần còn thiếu.

- Tổng hợp ý kiến của các nhóm 

-- GV nhận xét, chốt và tóm tắt kiến thức cơ bản mục 1 trên sơ đồ tư duy 1
	( Học sinh trả lời  được các câu hỏi của GV và trình bày được các chức năng của hệ QTCSDL
a) Cung cấp môi trường tạo lập CSDL
- Hệ QTCSDL phải cung cấp một môi trường để người dùng dễ dàng khai báo kiểu dữ liệu, các cấu trúc dữ liệu thể hiện thông tin và các ràng buộc trên dữ liệu.

- Mỗi hệ QTCSDL cung cấp một hệ thống các kí hiệu để mô tả CSDL gọi là ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu.
b) Cung cấp môi trường cập nhật và khai thác dữ liệu
- Ngôn ngữ để người dùng diễn tả yêu cầu cập nhật hay khai thác thông tin gọi là ngôn ngữ thao tác dữ liệu.
- Thao tác dữ liệu gồm:

  + Cập nhật là thêm, sửa, xóa dữ liệu

  + Khai thác là sắp xếp, tìm kiếm, thống kê và kết xuất báo cáo,...

c) Cung cấp công cụ kiểm soát, điều khiển truy cập vào CSDL 

Hệ QTCSDL phải có các bộ chương trình thực hiện những nhiệm vụ sau:

- Phát hiện và ngăn chặn sự truy cập không được phép.

- Duy trì tính  nhất quán của dữ liệu.

- Tổ chức và điều khiển các truy cập đồng thời để bảo vệ các ràng buộc toàn vẹn và tính nhất quán;

- Khôi phục CSDL khi có sự cố ở phần cứng hay phần mềm;

- Quản lí các mô tả dữ liệu. 


* Nội dung 2: 2. Vai trò của con người khi làm việc với hệ CSDL
(15 phút)
* Mục tiêu hoạt động: Giúp học sinh biết được:vai trò của con người khi làm việc với hệ CSDL.

	Nội dung, phương thức  tổ chức

 hoạt động học tập của học sinh
	Dự kiến sản phẩm, 

đánh giá kết quả hoạt động

	* Phương thức tổ chức hoạt động: Làm việc theo nhóm
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV trình chiếu lần lượt các câu hỏi:
+ Khi làm việc với hệ CSDL, con người có bao nhiêu vai trò?

+ Người quản trị cơ sở dữ liệu có nhiệm vụ gì?

+ Người lập trình ứng dụng có nhiệm vụ gì?

+ Người dùng có nhiệm vụ gì?

+ Mỗi nhóm tự tóm tất bằng sơ đồ.
- GV quan sát HS thực hiện các yêu cầu

- GV gợi ý, hướng dẫn khi có các nhóm gặp khó khăn 

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS chia nhóm theo yêu cầu của GV

- Các nhóm hoàn thành nhiệm vụ được GV nêu ra.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Học sinh đại diện nhóm lên ghi kết quả và vẽ sơ đồ theo yêu cầu 

- HS các nhóm khác nhận xét lẫn nhau và đặt câu hỏi

- Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV yêu cầu các nhóm bổ sung những phần còn thiếu.

- Tổng hợp ý kiến của các nhóm 

-- GV chính xác lại kết quả trả lời của HS, và tóm tắt nội dung mục 2 qua sơ dồ tư duy 2.
	Học sinh kể tên các công việc và nhiệm vụ của mỗi công việc thường gặp khi quản lí thông tin của một đối tượng nào đó.

a) Người quản trị CSDL: là một người hay một nhóm người được trao quyền điều hành và có nhiệm vụ:

- Bảo trì hệ CSDL: Thực hiện các công việc bảo vệ và khôi phục hệ CSDL.

- Nâng cấp hệ CSDL: Bổ sung, sửa đổi để cải tiến chế độ khai thác, nâng cao hiệu quả sử dụng.

- Tổ chức hệ thống: Phân quyền truy cập cho người dùng, đảm bảo an ninh cho hệ CSDL.

- Quản lí các tài nguyên của CSDL

b) Người lập trình ứng dụng: Người lập trình ứng dụng có những nhiệm vụ: xây dựng các chương trình ứng dụng hỗ trợ khai thác thông tin từ CSDL trên cơ sở các công cụ mà hệ QTCSDL cung cấp.

c) Người dùng: (còn gọi người dùng đầu cuối) là tất cả những người có nhu cầu khai thác thông tin từ CSDL.




* Nội dung 3: 3. Các bước xây dựng CSDL 


(30 phút)
* Mục tiêu hoạt động: Giúp học sinh biết được các bước để xây dựng CSDL
	Nội dung, phương thức  tổ chức

 hoạt động học tập của học sinh
	Dự kiến sản phẩm, 

đánh giá kết quả hoạt động

	* Phương thức tổ chức hoạt động: Làm việc theo cặp
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV: Chuyển đặt câu hỏi cho HS trả lời:
- Trình chiếu câu hỏi và yêu cầu học tóm tắt
-GV: Để xây dựng một hệ CSDL cho đáp ứng nhu cầu quản lý của một tổ chức ta thực hiện những công việc nào ?

-GV: Hệ thống lại mà giải thích thêm một số công việc cho học sinh hiểu.

 Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS hoạt động theo nhóm đôi, quan sát hình vẽ
- GV: quan sát và trợ giúp các cặp.  

Bước 3: Báo cáo, thảo luận
-HS: 
+ Một HS phát biểu lại bằng cách vẽ sơ đồ.

+ Các cặp nhận xét, bổ sung cho nhau. 

Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV yêu cầu các cặp bổ sung những phần còn thiếu.

- Tổng hợp ý kiến của các nhóm 

- GV chính xác lại kết quả trả lời của HS và tóm tắt nội dung mục 3 thông qua sơ đồ tư duy 3.
	( Học sinh trả lời các câu hỏi của GV, đồng thời tóm tắt, giải thích được các bước xây dựng CSDL 

Bước 1: Khảo sát:

- Tìm hiểu các yêu cầu của công tác quản lí

- Xác định các dữ liệu cần lưu trữ, phân tích mối liên hệ giữa chúng.

- Phân tích các chức năng cần có  của hệ thống khai thác thông tin, đáp ứng các yêu cầu đặt ra.

- Xác định khả năng phần cứng, phần mềm có thể khai thác, sử dụng.

Bước 2: Thiết kế:

- Thiết kế cơ sở dữ liệu

- Lựa chọn hệ QTCSDL để triển khai

- Xây dựng hệ thống chương trình ứng dụng.

Bước 3: Kiểm thử:

- Nhập dữ liệu cho cơ sở dữ liệu.

- Tiến hành chạy thử các chương trình ứng dụng.


Hoạt động 3: Luyện tập


(95 phút)
* Nội dung 1: Củng cố kiến thức đã học về hệ quản trị  CSDL
(15 phút) 
* Mục tiêu hoạt động: Giúp học sinh củng cố các kiến thức đã học như:
- Chức năng của hệ quản trị CSDL;

- Vai trò của con người khi làm việc với hệ CSDL;

- Các bước xây dựng CSDL.
	Nội dung, phương thức  tổ chức

 hoạt động học tập của học sinh
	Dự kiến sản phẩm, 

đánh giá kết quả hoạt động

	* Phương thức tổ chức hoạt động: Làm việc theo cặp.
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV: Giao phát phiếu học tập 2 cho từng cặp, yêu cầu hoàn thành nội dung trong phiếu.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
-HS: Nhận và thảo luận theo cặp để hoàn thành nội dung yêu cầu trong phiếu học tập 2.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Đại diện vài cặp lên Báo cáo, thảo luận.
- Các cặp nhận xét, bổ sung cho nhau.

- Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV nhận xét, chốt kết quả và ghi điểm một số cặp làm việc tích cực, có kết quả nhanh và tốt.
	Học sinh trả lời được nội dung trong phiếu học tập 2.



* Nội dung 2: Tìm hiểu bài 1 – Bài tập và  thực hành 1: Tìm hiểu nội qui thư viện, thẻ thư viện, phiếu mượn/trả sách, sổ quản lí sách,.. của thư viện trường THPT Nguyễn Trân









(20 phút) 
* Mục tiêu hoạt động: Giúp học sinh tìm hiểu thực tế nội qui thư viện, thẻ thư viện, phiếu mượn/trả sách, sổ quản lí sách,.. của thư viện nói chung và của thư viện trường THPT Nguyễn trân nói riêng.
	Nội dung, phương thức  tổ chức

 hoạt động học tập của học sinh
	Dự kiến sản phẩm, 

đánh giá kết quả hoạt động

	* Phương thức tổ chức hoạt động: Làm việc theo nhóm.
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV: Giao nhiệm vụ cho 6 nhóm HS chuẩn bị (tiết trước) và thực hiện tìm hiểu tại phòng thư viện trường THPT Nguyễn Trân
Nhóm 1,2, 3: Tìm hiểu nội qui của thư viện về quản lí sách

Nhóm 5,6, 7: Tìm hiểu nội qui của thư viện về mượn trả sách

- Tổ chức cho các nhóm báo cáo về các tư liệu thu thập được.

 Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
-HS: Thu thập tư liệu về hoạt động của thư viện.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Các nhóm lên báo cáo về những thông tin đã thu thập đươc.

- Các nhóm nhận xét, bổ sung cho nhau.

- Lắng nghe, ghi bài.

- Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV nhận xét câu trả lời sau đó bổ sung
	Học sinh có được thông tin cần xây dựng: nội quy của thư viện, thời hạn mượn sách, số lượng sách được mượn mỗi lần, quy ước một số sự cố đền, phạt khi vi phạm nội quy,...) và một số loại phiếu hay sổ sách tối thiểu như thẻ mượn đọc, thẻ mượn sách, sổ theo dõi sách trong kho, sổ theo dõi tình hình sách cho mượn (tình hình đọc sách của độc giả)... của thư viện trường THPT Nguyễn Trân.




* Nội dung 3: Tìm hiểu bài 2 – Bài tập và  thực hành 1: Kể tên các hoạt động chính của thư viện







(25 phút) 
* Mục tiêu hoạt động: Giúp học sinh tìm hiểu thực tế các hoạt động chính của thư viện nói chung và của thư viện trường THPT Nguyễn trân nói riêng.
	Nội dung, phương thức  tổ chức

 hoạt động học tập của học sinh
	Dự kiến sản phẩm, 

đánh giá kết quả hoạt động

	* Phương thức tổ chức hoạt động: Làm việc cá nhân.

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV: Giao nhiệm vụ cho 6 nhóm HS thực hiện tìm hiểu các hoạt động chình tại  thư viện trường THPT Nguyễn Trân

(?) Kể tên các hoạt động chính của thư viện?

* Gợi ý:

- Khâu mượn sách được tiến hành cụ thể ra sao?

- HS đến mượn cần làm những thủ tục gì?

- Người quản lí thư viện làm việc gì?

 Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS dựa vào khảo sát và trả lời.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Các nhóm lên báo cáo 

- Các nhóm nhận xét, bổ sung cho nhau.

- Lắng nghe, và các nhóm tiến hành viết báo cáo.
- Bước 4: Kết luận, nhận định
-GV: Nhận xét, chốt nội dung.

( Tuỳ theo thực trạng TV trường, các thông tin chi tiết có thể khác nhau. Nói chung, CSDL TV có thể có các đối tượng là: người mượn, sách, tác giả, hóa đơn nhập, biên bản thanh lí.
	Học sinh thấy được các hoạt động chính của thư viện nói chung và thư viện trường Nguyễn Trân như:

-  Mua và nhập sách mới, thanh lí sách khi sách cũ, lạc hậu.
- Cho mượn sách: Kiểm tra thẻ, tìm sách trong kho, ghi vào sổ mượn và trao sách cho HS.

- Nhận sách trả: Kiểm tra thẻ, đối chiếu vào sổ mượn và nhận sách trả.




* Nội dung 4: Tìm hiểu bài 3 – Bài tập và  thực hành 1: Hãy liệt kê các đối tượng cần quản lí khi xây dựng CSDL THUVIEN về quản lí sách và mượn trả sách, chẳng hạn như: thông tin về người đọc, thông tin về sách,..với mỗi đối tượng, liệt kê các thông tin cần quản lí.








(35 phút) 
* Mục tiêu hoạt động: Giúp học sinh tìm hiểu thực tế nội qui thư viện, thẻ thư viện, phiếu mượn/trả sách, sổ quản lí sách,.. của thư viện nói chung và của thư viện trường THPT Nguyễn trân nói riêng.
	Nội dung, phương thức  tổ chức

 hoạt động học tập của học sinh
	Dự kiến sản phẩm, 

đánh giá kết quả hoạt động

	* Phương thức tổ chức hoạt động: Làm việc theo nhóm.

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV: Giao nhiệm vụ cho 6 nhóm HS:

 (?) Thảo luận  để thống nhất những đối tượng cần thiết khi xây dựng CSDL THUVIEN?
(?) Với mỗi đối tượng liệt kê các thông tin cần quản lí?

* Gợi ý: 

- Đối tượng người mượn: Nêu các thông tin trong thẻ mượn.

- Đối tượng sách: Nêu thông tin cơ bản của cuốn sách.

- Đối tượng tác giả: Nêu thông tin cơ bản của tác giả.

 Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
-HS: Thu thập tư liệu từ SGK và thực tế tại thư viện của trường Nguyễn Trân. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
-Các nhóm nêu ý kiến và thảo luận để thống nhất những đối tượng cần thíết.

- Các nhóm nhận xét, bổ sung lẫn nhau

- Các nhóm lên báo cáo về những thông tin đã thu thập đươc.

- Dựa vào thực tế, thảo luận và trả lời.

- Lắng nghe, ghi bài và Báo cáo, thảo luận ra giấy.

- Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV nhận xét câu trả lời sau đó bổ sung, chốt kết quả và đồng thời thu một số bài báo cáo của vài nhóm HS.
- Hướng dẫn nhanh bài 4 trong bài tập và thực hành cho mỗi HS tự thực hiện.
	Học sinh có liệt kê được các đối tượng cần quản lí khi xây dựng CSDL THUVIEN về quản lí sách và mượn trả sách, chẳng hạn như: thông tin về người đọc, thông tin về sách,..với mỗi đối tượng, liệt kê các thông tin cần quản lí.

* Các đối tượng: 

- NGƯỜI MƯỢN: Số thẻ, họ và tên, ngày sinh, giới tính, lớp, ngày cấp thẻ, ngày hết hạn.
- SÁCH: Mã sách, tên sách, loại sách, nhà xuất bản, năm xuất bản, giá tiền.
- TÁC GIẢ: Mã tác giả, tên tác giả, ngày sinh, ngày mất

 - PHIẾU MƯỢN: Số thẻ mượn đọc, Số phiếu mượn, Ngày mượn, Ngày cần trả, Mã sách, Số lượng sách mượn.

- TRẢ SACH: Số phiếu mượn, Ngày trả sách, Số biên bản ghi sự cố.

- HOÁ ĐƠN NHẬP SÁCH: Số hiệu hoá đơn nhập sách, Mã sách, Số lượng.

- THANH LÍ SÁCH: Số hiệu biên bản thanh lí, Mã sách, Số lượng thanh lí.

- BIÊN BẢN VỀ SỰ CỐ MẤT SÁCH, ĐỀN BÙ SÁCH VÀ TIỀN: Số hiệu biên bản đền bù, Mã sách, Số lượng, Số tiền đền bù (nếu có). ….




Hoạt động 4: Vận dụng (10 phút)

* Mục tiêu hoạt động: Giúp học sinh củng cố các kiến thức liên quan đến toàn bộ chủ đề 2.
	Nội dung, phương thức  tổ chức

 hoạt động học tập của học sinh
	Dự kiến sản phẩm, 

đánh giá kết quả hoạt động

	* Nội dung: Bài tập ở các mức độ thông hiểu, vận dụng.
* Phương thức tổ chức hoạt động: Làm việc cá nhân.

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV: Cho học sinh hoàn thành các câu câu hỏi bài tập phần IV ở các mức thông hiểu, vận dụng.
- Hoàn thành câu hỏi 3 – Mức độ vận dụng và chuẩn bị nội dung bài 3 bằng cách tóm tắt kiến thức thông qua sơ đồ tư duy (ngoài giờ học trong lớp)
 Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS lắng nghe và ghi chép, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

	Học sinh biết vận dụng các kiến thức đã học để trả lời các câu hỏi. 




IV. CÂU HỎI/BÀI TẬP KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHỦ ĐỀ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

1. Bảng mô tả ma trận kiểm tra, đánh giá theo các mức độ  nhận thức
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Nội dung 1
	- Trình bày được khái niệm hệ QT CSDL
- Nêu được các chức năng của hệ quản trị CSDL (tạo lập CSDL; cập nhật dữ liệu, tìm kiếm, kết xuất thông tin; điều khiển việc truy cập vào CSDL).
	- Nêu được ví dụ cụ thể về hệ QT CSDL. 

- Giải thích được các chức năng của hệ quản trị CSDL thông qua các ví dụ minh họa.
	
	

	Nội dung 2
	Nêu được vai trò của con người khi làm việc với hệ CSDL.
	Giải thích được vai trò của con người khi làm việc với hệ CSDL (theo một trong 3 vai trò: người quản trị, người lập trình  ứng dụng và người dùng).
	Các thao tác liên quan đến các thông tin của bài toán cần quản lí
	

	Nội dung 3
	Nêu được các bước xây dựng CSDL

	Chỉ ra được các công việc cụ thể thường phải làm khi tạotập CSDL (cập nhật dữ liệu, tìm kiếm, kết xuất thông tin,điều khiển việc truy cập vào CSDL).
	
	


2. Câu hỏi/ Bài tập

Câu hỏi 1/Bài tập 1 - Nhận biết

Là các câu hỏi PHIẾU HỌC TẬP 2

Câu hỏi 2/Bài tập 2 – Thông hiểu

Câu 1: Phân biệt ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu và ngôn ngữ thao tác dữ liệu?

*Đáp án: 
-Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu dùng để mô tả, tạo lập CSDL.
-Ngôn ngữ thao tác dữ liệu để diễn tả các yêu cầu cập nhật và khai thác CSDL.

Câu hỏi 3/Bài tập 3 – Vận dụng

Câu 1: Cho ví dụ về 1 bài toán quản lý học sinh. Em hãy xác định đối tượng cần quản lý, xây dựng các thông tin cần quản lý.
Câu 2: Lập các bảng dữ liệu với các thông tin tìm hiểu được:

*Gợi ý:
-Bảng Học sinh: Chứa thông tin về lí lịch học sinh.

-Bảng Điểm: Chứa điểm các môn học.
Câu 3: - Lập các công việc cần thực hiện để tạo lập CSDL quản lý hóa đơn bán hàng của một cửa hàng:
1. Tìm hiểu các hoạt động buôn bán của một cửa hàng

2. Kể tên các hoạt chính của việc buôn bán của một cửa hàng
3. Liệt kê các đối tượng cần quản lý khi xây dựng CSDL

Câu hỏi 4/Bài tập 4 – Vận dụng cao

V. PHỤ LỤC


1.
	PHIẾU HỌC TẬP 1

	Câu 1:  Hệ QTCSDL có những chức năng gì?

Câu 2:  Cung cấp môi trường tạo lập CSDL là thế nào? Để xây dựng  được môi trường này thì cần có ngôn ngữ gì? Em hiểu gì về ngôn ngữ đó?

Câu 3:  Ngôn ngữ dùng để diễn tả yêu cầu cập nhật hay khai thác thông tin được gọi là ngôn ngữ gì? Với chủ đề 1 đã học em hãy cho biết cập nhật là làm công việc gì? Khai thác là làm công việc gì?

Câu 4:  Tại sao Hệ QTCSDL phải cung cấp công cụ kiểm soát, điều khiển truy cập vào CSDL?

Câu 5:  Trong các chức năng trên, chức năng nào quan trọng nhất? Vì sao?




2.
	PHIẾU HỌC TẬP 2

	Câu 1: Ngôn ngữ thao tác dữ liệu bao gồm các lệnh cho phép


A. khai báo kiểu, cấu trúc, các ràng buộc trên dữ liệu;B. khai thác dữ liệu;


C. cập nhật dữ liệu;

D. Cập nhật và khai thác dữ liệu.
Câu 2: Xét công tác quản lí hồ sơ, học bạ. Trong số những việc sau, việc nào thuộc nhóm thao tác cập nhật hồ sơ?

A. Sửa tên trong một hồ sơ 
B. Xác định cấu trúc hồ sơ

C. Tìm kiếm một hồ sơ nào đó 
D. Tập hợp các hồ sơ
Câu 3: Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu bao gồm các lệnh cho phép


A. Cập nhật dữ liệu trong CSDL;


B. Phục hồi dữ liệu từ các lỗi hệ thống.


C. Đảm bảo tính độc lập dữ liệu;


D. Khai báo kiểu, cấu trúc, các ràng buộc trên dữ liệu của CSDL;

Câu 4: Hãy chỉ ra đặc điểm của người quản trị CSDL trong các đặc điểm sau:
A. Xây dựng các chương trình ứng dụng dựa trên hệ QTCSDL

B.  Nâng cấp hệ CSDL                         

C. Giao tiếp với csdl thông qua các giao diện đã chuẩn bị sẵn

D. Là người mang nặng tính tò mò thông tin cá nhân
Câu 5: Thế nào là khái niệm ngôn ngữ thao tác dữ liệu?
E. Mỗi hệ QT CSDL cung cấp một hệ thống các kí hiệu dùng để mô tả CSDL 

F. Ngôn ngữ để người dùng diễn tả yêu cầu cập nhật hay khai thác thông tin                 

G. Là ngôn ngữ chính để thực hiện các thao tác tạo lập, thêm, bớt dữ liệu 
H. Là ngôn ngữ chỉ để người dùng diễn tả yêu cầu cập nhật  thông tin.
Câu 6: Thế nào là khái niệm ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu? 

A. Là ngôn ngữ tạo bảng cấu trúc dữ liệu nhanh nhất
B. Mỗi hệ QT CSDL cung cấp một hệ thống các kí hiệu dùng để mô tả CSDL         

C. Ngôn ngữ để người dùng diễn tả yêu cầu cập nhật hay khai thác thông tin 

D. Là ngôn ngữ chính để thực hiện các thao tác tạo lập, thêm, bớt dữ liệu 
Câu 7: Một hệ quản trị CSDL không có chức năng nào trong các chức năng dưới đây?
A. Cung cấp môi trường tạo lập CSDL                    

B. Cung cấp môi trường cập nhật và khai thác 

C. Cung cấp công cụ quản lý bộ nhớ  

D. Cung cấp công cụ kiểm soát truy cập CSDL
Câu 8: Nhóm người có nhiệm vụ phân quyền truy cập, đảm bảo an ninh cho hệ CSDL là:
A. Người dùng.    


C. Người bảo vệ.

B. Người quản trị CSDL. 

D. Người lập trình ứng dụng.
Câu 9: Các bước xây dựng CSDL theo thứ tự gồm:  

A. Thiết kế - Xây dựng - Kiểm tra 
C. Khảo sát - Thiết kế - Kiểm thử

B. Phân tích - Thiết kế - Lưu trữ
D. Thiết kế - Kiểm thử - Lưu trữ
Câu 10: Em hãy phân loại các thao tác sau về từng nhóm thao tác chính: Tạo lập, cập nhật, khai thác
1.Khai báo kiểu dữ liệu; 

2.Thêm dữ liệu mới;

3.Tìm kiếm dữ liệu; 

4.Khai báo cấu trúc hồ sơ; 

5.Lâp kế hoạch;

6. Lập báo cáo;
7.Thống kê;

8.Ràng buộc dữ liệu;

9.Xóa dữ liệu;

10.Lọc dữ liệu;

11. Sửa hồ sơ; 

12. Thống kê dữ liệu;
13.Sắp xếp dữ liệu

*Tạo lập:……….…………
……….……………………

*Cập nhật:……………..…
……….……………………

*Khai thác:…………….…
……….……………………




3. 
SƠ ĐỒ TƯ DUY 1
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SƠ ĐỒ TƯ DUY 2
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SƠ ĐỒ TƯ DUY 3
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Trang 22

GV: Nguyeãn Thò Xuaân AÙnh

